
DANH SÁCH 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN” “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” LẦN THỨ 10, NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Thông báo  số      /TB-HĐCT ngày    tháng 8 năm 2021 của Hội đồng cấp tỉnh ) 

 

A. ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ NHÂN DÂN”  

T

t 
Họ và tên Năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Loại hình 

xét tặng 
Thành tích đạt được Ghi chú 

1 

NSƯT Điêu Thị Thực 

(Nghệ danh 

Điêu Khánh Thực) 

Năm phong tặng 

NSƯT:  2012 

Thời gian hoạt động 

nghệ thuật: 33 năm 

 

25/11/1971 Thái 

Tổ 6, phường Thanh 

Bình, thành phố Điện 

Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

Diễn viên 

múa - 

Biên đạo 

múa 

1. Lĩnh vực nghệ thuật  

- Năm 2012: Giải cá nhân Đạo diễn chương trình xuất 

sắc: Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 

2012 (Đợt 1) - Chương trình Tình người trong lòng nôi  

- Năm 2018: Giải cá nhân Đạo diễn  xuất sắc: Liên 

hoan ca múa nhạc  toàn quốc 2018 (Đợt 1) -  Chương 

trình Điện Biên tình đất tình người. 

2. Khen thưởng cấp tỉnh 

Năm  2012: Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Đã có 

thành tích xuất sắc Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp 

toàn quốc 2012 (Đợt 1). 

Năm  2013: 

- Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Quyết định số: 

154/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 Đã có thành tích trong 

hoạt động nghệ thuật từ năm 1963 đến năm 2003 góp 

phần phát triển phong trào văn hóa- văn nghệ trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

- Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Quyết định số: 

155/QĐ-UBND ngày 18/6/2013 Đã có thành tích trong 

thực hiện Nghị quyết TW5 khóa III về “ Xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Năm 2014: Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Quyết định 

số 83/QĐ-UBND ngày 14/3/2014 Đã có thành tích xuất 

sắc trong công tác phối hợp tổ chức hoạt động “ Tuần văn 
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hóa du lịch Điện Biên năm 2014”  Chào mừng kỷ niệm 

60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 

Năm  2015:  

- Bằng khen Ủy ban Nhân dân tỉnh Quyết định số 

23/QĐ-UBND ngày 13/03/2015 Đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức Lễ hội Hoa Ban 

tỉnh Điện Biên năm 2015; 

- Bằng khen Tỉnh ủy Điện Biên Quyết định số: 153/QĐ-

TU ngày 10/12/2015 Đã có thành tích xuất sắc phục vụ 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 

2015-2020. 

Năm  2015: Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT 

Quyết định số: 686/QĐ- BTCNUBDT ngày 27/9/2019 Đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và 

chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhân dịp Đại 

hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III 

năm 2019 

3. Khen thưởng cấp Bộ 

Năm  2014:  

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ VHTTDL Quyết định số: 

1757/QĐ-BVHTTDL ngày 05/6/2014 Đã có thành tích 

xuất sắc trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện các hoạt 

động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 

7/5/1954–7/5/22014) 

- Kỷ niệm chương Quyết định số: 1291/QĐ-BVHTTDL 

ngày 05/4/2019 Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch 

của Bộ trưởng bộ VHTTDL . 

Năm  2020: Bằng khen Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT 

Quyết định số: 722-QĐ/TCNUBDT ngày 27/11/2020. Đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, 

chính sách dân tộc giai đoạn 2010- 2020 nhân dịp Đại hội 

đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 
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2020. 

B. ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ SĨ ƯU TÚ” 

T

T 
Họ và tên Năm sinh 

Dân 

tộc 
Địa chỉ 

Loại hình 

xét tặng 
Thành tích đạt được Ghi chú 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thu 

Thời gian hoạt động 

nghệ thuật: 31 năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/8/1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ dân phố 6 - Phường 

Thanh Trường - Thành 

phố Điện Biên Phủ - 

Tỉnh Điện Biên 

 

 

 

 

 

 

 

Diễn viên 

múa 

1. Lĩnh vực nghệ thuật  
- Giải A Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp các tỉnh 

miền núi phía Bắc 1994. 

- Giải B Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp các tỉnh 

miền núi phía Bắc 1994.  

- Giải B Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 

1995.  

- Huy chương Bạc Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 

các tỉnh miền núi phía Bắc 2004. 

- Huy chương Bạc Liên hoan ca múa nhạc sân khấu 

chuyên nghiệp dân tộc Miền núi và Trung du 1997. 

- Huy Chương Bạc Liên hoan ca múa chuyên nghiệp 

toàn quốc 2012 (đợt I). 

- Giải B Cuộc thi tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân 

tộc thiểu số Việt Nam Lần thứ I  Khu vực phía Bắc. 

2. Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam - Bộ VHTTDL  

Năm 2019:  

- Kỷ niệm chương Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã có 

thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển Nghệ thuật 

múa Việt Nam. 

- Kỷ niệm chương Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và 

phát triển ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch. 

3. Khen thưởng của UBND tỉnh 

Năm 2017: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 
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Điện Biên (Quyết định số 118/QĐ- UBND ngày 

23/6/2017) Đã có thành tích tham gia tổ chức Lễ hội Hoa 

Ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao - Du lịch 

tỉnh Điện Biên làn thứ V góp phần phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2019: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Điện Biên Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 

Đã có thành tích trong công tác năm 2018 góp phần phát 

triển Kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên; 

4. Thành tích cống hiến nổi bật tại địa phương 

     Là diễn viên múa chính, biên đạo múa tại Đoàn Nghệ 

thuật tỉnh Điện Biên bà Phạm Thị Thu đã có nhiều cống 

hiến và đóng góp vào thành tích giải thưởng của Đoàn 

nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Điện Biên trong các kỳ 

tham gia Liên hoan, Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 

toàn Quốc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức; 

Các cuộc thi chuyên ngành, cuộc thi sáng tác múa, giải 

thưởng múa của Hội nghệ sĩ múa Việt Nam; Hội Văn 

học, Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và các 

cuộc liên hoan, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp cấp 

khu vực bằng việc chỉ đạo nghệ thuật, biên đạo, dàn 

dựng, tham gia biểu diễn... 

       Trong vai trò là biên đạo múa bà Phạm Thị Thu luân 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều vai trò 

như: chỉ đạo nghệ thuật, biên đạo, dàn dựng, phục trang 

nhiều chương trình sự kiện trọng đại phục vụ nhiệm vụ 

chính trị của đất nước, của tỉnh như: Lễ hội hoa Ban 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019; Sự kiện Hoa Anh Đào Pá 

Khoang 2018; Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái toàn quốc 
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lần thứ II năm 2019; Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ 2014, Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên 

Phủ 2019; Các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ 

chính trị giao lưu, đối ngoại văn hóa Việt Nam - Cộng hòa 

dân chủ nhân dân Lào; Các chương trình nghệ thuật phục 

vụ nhiệm vụ chính trị giao lưu văn hóa Việt Nam - Trung 

Quốc; Lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung năm: 

2011, 2013, 2015… 

Hoạt động nghệ thuật sôi nổi với tài năng, yêu 

nghề, say nghề, sáng tạo, nhiệt huyết bà Phạm Thị Thu 

tham gia tích cực trong việc phát triển phong trào nghệ 

thuật quần chúng tỉnh nhà. Là một trong những nghệ sĩ 

múa có uy tín đối với các chương trình nghệ thuật, sự 

kiện, ngày hội, lễ hội, hội thi, hội diễn tại các huyện, thị 

xã, thành phố với nhiều vai trò khác nhau như: Cố vấn 

nghệ thuật, đạo diễn, Biên đạo, dàn dựng chương trình, 

Giám khảo như: Hội thi Dân vận khéo, Hội diễn Nghệ 

thuật quần chúng Công Nông Binh 2014, 2016, 2018, 

2020, Hội thi tuyên truyền lưu động 2013, 2015, 2017, 

2019 và các Hội thi, Hội diễn chuyên ngành của: Sở Giáo 

dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, 

Bảo hiểm xã hội.  

Ngoài ra bà Phạm Thị Thu còn có nhiều đóng góp 

trong các hoạt động truyền dạy các điệu múa dân gian 

truyền thống trên địa bàn tỉnh Điện Biên tham gia biên 

đạo nhiều tác phẩm về văn hóa dân gian các dân tộc có 

chất lượng nghệ thuật và được sử dụng trong nhiều 
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chương trình, sự kiện phục vụ nhiệm vụ chính trị quan 

trọng. Phát triển nghệ thuật múa và truyền dạy múa dân 

gian tại các bản văn hóa du lịch tại thành phố và các 

huyện, thị. 

5. Thành tích cá nhân khác  

- Năm 2012: Giải khuyến khích Giải thưởng Nghệ thuật 

của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Tác phẩm Góc chợ 

phiên. Quyết định số: 85/QĐ-HMVN ngày 12 tháng 12 

năm 2012. 

- Năm 2017: Giải C Giải thưởng Nghệ thuật của Hội 

Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Tác phẩm Rừng khát tại Quyết 

định số:113/QĐ-HMVN ngày 8 tháng 12 năm 2017. 

- Năm 2018: Giải C Cuộc thi sáng tác Múa Hài Việt 

Nam lần thứ I của Hội nghệ sĩ Múa Việt Nam. Quyết định 

số: 25/QĐ-HMVN ngày 29 tháng 4 năm 2018. 

- Năm 2020: Giải nhất Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật 

tỉnh Điện Biên năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện 

Biên .Tác phẩm múa Ải Khun Hón. Quyết định số 

25/QĐ-UBND ngày 15tháng 3 năm 2020. 

2 

Nguyễn Huy Thông 

Thời gian hoạt động 

nghệ thuật: 24 năm 

 

09/5/1972 Kinh 

Tổ 7, phường Mường 

Thanh, Thành phố Điện 

Biên Phủ - Tỉnh Điện 

Biên. 

Âm nhạc 

1. Lĩnh vực nghệ thuật  

- Huy chương Vàng Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 

2018 (đợt I); 

- Huy chương Bạc Liên hoan ca múa chuyên nghiệp toàn 

quốc 2012 (đợt I); 

 - Huy chương Bạc Hội diễn chuyên nghiệp toàn Quốc 

1999- 2000. 
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2. Kỷ niệm chương Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và 

phát triển ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch năm 2019. 

3. Các Giải thưởng âm nhạc cá nhân (15) 

Năm 2009: Giải nhất Giải thưởng văn học nghệ thuật 

Điện Biên Phủ lần thứ nhất năm 2009 của UBND tỉnh 

Điện Biên. Quyết định số 155/QĐ UBND ngày 

30/12/2009; 

Năm 2010: Giải Ba Giải thưởng âm nhạc 2010 của Hội 

nhạc sĩ Việt Nam (ca khúc Hương sắc vùng cao). Quyết 

định số 85/QĐ-HNS ngày 30/12/2010; 

Năm 2011: Giải B Liên hoan âm nhạc hội nhạc sĩ Việt 

Nam khu vực phía Bắc 2011 của Hội nhạc sĩ Việt Nam. 

(Ca khúc Một thoáng Điện Biên). Quyết định số 

12/QĐKT-HNSVN ngày 23/4/2011; 

Năm 2013: Giải A Liên hoan âm nhạc hội nhạc sĩ Việt 

Nam khu vực phía Bắc 2016 của Hội nhạc sĩ Việt Nam. 

(Ca khúc Về miền hoa ban). Quyết định số 85/QĐKT-

HNSVN ngày 13/4/2013; 

Năm 2014:  

- Giải Khuyến khích Liên hoan âm nhạc khu vực phía 

Bắc 2014 của Hội nhạc sĩ Việt Nam. (Hòa tấu nhạc cụ 

dân tộc Tiếng vọng của bản). Quyết định số 59/QĐ-HNS 

ngày 31/12/2014; 

- Giải A Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc 2014 của 

Hội nhạc sĩ Việt Nam. (Ca khúc Chợ xuân). Quyết định 

số 12/QĐKT-HNSVN ngày 5/4/2014; 
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Năm 2015:  

- Giải nhất Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật tỉnh Điện 

Biên lần thứ II của Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên. Hòa 

tấu nhạc cụ dân tộc Tiếng vọng của. Quyết định số 

64/QĐ-UBND ngày 28/01/2015. 

- Giải nhì cuộc thi sáng tác ca khúc tác phẩm báo chí văn 

học nghệ thuật về đề tài An ninh trật tự chào mừng 70 

năm ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam và 10 

năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (Ca khúc 

Anh chiến sỹ công an về bản) Quyết định số 1805/QĐ-

CAT-PX15 ngày 01/11/2015 

Năm 2016: Giải A Liên hoan âm nhạc khu vực phía Bắc 

2016 của Hội nhạc sĩ Việt Nam (ca khúc Áo cóm yêu 

thương). Quyết định số 12/QĐKT-HNS ngày 5/11/2016. 

Năm 2017: Giải B Giải thưởng âm nhạc 2017 của Hội 

nhạc sĩ Việt Nam (ca khúc Áo cóm yêu thương). Quyết 

định số 29/QĐKT-HNS ngày 21/12/2017. 

Năm 2018: Giải B Giải thưởng âm nhạc 2018 Hội nhạc sĩ 

Việt Nam (ca khúc Khăn piêu thương nhớ). Quyết định số 

34/QĐKT-HNS ngày 28/12/2018. 

Năm 2019: 

- Giải B: Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số 

Việt Nam 15/12/2019 (ca khúc Thương anh Bù nhìn). 

Quyết định số 340/QĐ-VNDT ngày 15/12/2019. 

- Giải C Giải thưởng âm nhạc 2019 của Hội nhạc sĩ Việt 

Nam (ca khúc Tẳng cẩu em về làm dâu). Quyết định số 

37/QĐKT-HNS ngày 30/12/2019. 
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Năm 2020:  

- Giải Nhì “Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Điện Biên 

phủ lần thứ II của UBND tỉnh. Quyết định số 25/QĐ–

UBND ngày 11/3/2020. (Ca khúc Áo cóm yêu thương) 

- Giải Ba Cuộc thi bình chọn Covid-19 “Việt nam Những 

ngày không quên” của Đài PTTH Hà Nội và Hội nhà báo 

Hà Nội. 

4. Khen thưởng của UBND tỉnh: (02) 

Năm 2015: B ng khen UBND tỉnh Điện Biên Quyết 

định số 93/QĐ -UBND ngày 16/4/2015 Đã có thành tích 

xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014; 

Năm 2020: B ng khen UBND tỉnh Điện Biên Quyết 

định số 72/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 Đã có thành tích 

trong công tác năm 2019 góp phần phát triển kinh tế xã 

hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

5. Thành tích cống hiến nổi bật tại địa phương 

       Ông Nguyễn Huy Thông là nhạc công, nhạc sĩ tiêu 

biểu của tỉnh Điện Biên. Có tài năng nghệ thuật nổi trội, 

có sự ảnh hưởng, lan tỏa khu vực Tây Bắc. Có nhiều cống 

hiến và đóng góp vào thành tích giải thưởng của Đoàn 

nghệ thuật chuyên nghiệp tỉnh Điện Biên trong các kỳ 

tham gia Liên hoan, Hội diễn ca múa nhạc chuyên nghiệp 

toàn Quốc; Liên hoan âm nhạc, Giải thưởng  m nhạc Hội 

nhạc sĩ Việt Nam, Hội Văn học, Nghệ thuật các dân tộc 

thiểu số Việt Nam và các cuộc liên hoan, hội diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp cấp khu vực với các vai trò: cố vấn 
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nghệ thuật, đạo diễn âm nhạc, chỉ huy dàn nhạc, sáng tác 

mới, phối khí âm nhạc.  

      Với vai trò là nhạc công, nhạc sĩ ông Nguyễn Huy 

Thông đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho nền âm nhạc 

tỉnh Điện Biên bằng việc sáng tác nhiều tác phẩm giới 

thiệu văn hóa, du lịch Điện Biên có chất lượng nghệ thuật 

và được sử dụng trong nhiều chương trình sự kiện chính 

trị quan trọng của đất nước cũng như địa phương. Nhiều 

bản nhạc, tác phẩm âm nhạc từ hòa tấu nhạc cụ dân tộc 

đến các ca khúc về văn hóa, bản sắc dân tộc được nhân 

dân đón nhận và được sử dụng trong các chương trình 

nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của 

tỉnh, trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại cơ sở 

đến các Lễ hội, Ngày hội, sự kiện tầm cỡ như: Lễ hội hoa 

Ban 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; Sự kiện Hoa Anh Đào 

Pá Khoang 2018, Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái toàn 

quốc lần thứ II năm 2019; Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng 

Điện Biên Phủ 2014, Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện 

Biên Phủ 2019. Các chương trình nghệ thuật phục vụ 

nhiệm vụ chính trị giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào, Việt 

Nam - Trung Quốc… 

      Tích cực tham gia phát triển hoạt động nghệ thuật 

quần chúng với nhiều vai trò như: Cố vấn nghệ thuật, đạo 

diễn âm nhạc, sáng tác phối khí cho các tác phẩm âm 

nhạc nhiều chương trình nghệ thuật hội thi, hội diễn tỉnh 

nhà như: Hội thi Dân vận khéo, Hội diễn nghệ thuật quần 

chúng Công Nông Binh 2014, 2016, 2018, 2020, Hội thi 
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tuyên truyền lưu động 2013, 2015, 2017, 2019 và các Hội 

thi, Hội diễn chuyên ngành của: Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Công an, Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội… 

      Sáng tác nhiều tác phẩm giới thiệu văn hóa, du lịch 

Điện Biên có chất lượng nghệ thuật và được sử dụng 

trong nhiều chương trình sự kiện chính trị quan trọng. 

 


